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(Tiếp theo Công báo điện tử số 141 + 142) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 40 
Chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, 
môi trường 

Mã thủ tục: 2.000368 

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp: tại Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô T2-3, đường D1, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Nộp trực tuyến qua link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: Không có 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 
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7. Quy trình thực hiện: 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

-
 s 

>
 -S 

H
 

a 

Thời 
gian Diễn giải 

Bước 
1 

Nộp hồ 
sơ và tiếp 

nhận 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 
Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 
định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho 
người nộp hồ sơ; thu lệ phí, phí (nếu có). 
Chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh 
điện tử để đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin, tải văn 
bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và 
thanh toán phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 
giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử 
qua tài khoản của người nộp hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Bước 
2 

Xử lý hồ 
sơ 

Chuyên 
viên 

Phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số hóa, đặt 
tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy 
tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và đính 
kèm lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu đề 
xuất và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 
- Chuyên viên kiểm tra thông tin trong hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp nộp tại 
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

r
h

 T
n

 Thời 
gian Diễn giải 

- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Doanh nghiệp phiếu đề xuất và dự thảo kết quả 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp xem xét 
phiếu đề xuất, hồ sơ trình và ký duyệt trên Phiếu 
đề xuất (bản giấy), trình Lãnh đạo ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

Bước 
3 

Phê 
duyệt hồ 

sơ 

Lãnh 
đạo ban 
- Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình 
và ký duyệt kết quả (trên bản giấy Phiếu đề 
xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh đạo ban 
xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình và ký số 
duyệt kết quả; Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều 
kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Lãnh đạo ban 
duyệt gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử 
cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

Bước 
4 

Ban hành 
Văn bản 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định; phát hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả - Ban Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Bước 
5 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 
quả -
Ban 

Quản lý 

Theo 
Giấy 
hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 
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II. Quy trình điện tử 

Thủ tục: Châm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 
Tổ chức -
Cá nhân 

BP một 
cửa Cán bộ xử lý LĐ phòng LĐ đơn vị Văn thư 

Tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ 

Thụ lý, 
xử lý 
hồ sơ, 
trình 
phê 
duyệt 

Trả 
kết 
quả 

Nộp Trực tiếp 

Đăng nhập 
cổng DVC 

V 

- Kê khai 
biểu mẫu 
điện tử. 
- Đính kèm 
tài liệu 

ỳ 

Nộp hồ sơ 

V 
Kiểm tra 

hồ sơ 

ỳ 

Từ chôi hồ sơ 

Bổ sung hồ sơ 

V 

Tiếp nhận hồ 
sơ 

Rà soát hồ sơ 

V 

Tổng hợp đánh giá, 
thẩm định, xử lý 

trình lãnh đạo 

Rà soát hồ sơ, 
duyệt/trình lãnh 

đạo 

Nhận kết quả Trả kết quả Chuyển xử lý 

Phê duyệt 

Ký Ký 
VB duyệt 
đê kết quả 
nghị giải 
bổ quyết 
sung hồ sơ 
hồ sơ 

V 
Cho số, vào sổ 
phát hành 
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Mô tả chi tiết quy trình điện tử: 

Bước 
công 
việc 

Đơn vị 
thực hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng thái 

hồ sơ 

Bước 1 Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ 
hành 
chính 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ 
phận Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo 
quy định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ 
sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp hồ sơ; thu lệ 
phí, phí (nếu có). Chuyển Phòng chuyên 
môn xử lý hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định 
danh điện tử để đăng nhập Cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kê khai 
thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hoặc 
ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
qua mạng thông tin điện tử và thanh toán 
phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng thông 
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận 
được giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả điện tử qua tài khoản của người nộp hồ 
sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Đã tiếp 
nhận hồ sơ 
trực 
tiếp/trực 
tuyến/phi 
địa giới. 

Bước 2 

Chuyên 
viên Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác 
thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp, số hóa, đặt tên văn bản điện tử 
tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 
đăng ký bằng bản giấy và đính kèm lên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu 
đề xuất và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 
- Chuyên viên kiểm tra thông tin trong hồ 

- Hồ sơ 
đang xem 
xét. 
- Đang dự 
thảo Thông 
báo yêu cầu 
hoàn thiện 
hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Đơn vị 
thực hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng thái 

hồ sơ 

sơ đăng ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp 
nộp tại Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản 
lý Doanh nghiệp phiếu đề xuất và dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp 
xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình và ký 
duyệt trên Phiếu đề xuất (bản giấy), trình 
Lãnh đạo ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

- Hồ sơ 
đang được 
phê duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục 
tham mưu. 

Bước 3 
Lãnh đạo 
ban - Ban 
Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ 
trình và ký duyệt kết quả (trên bản giấy 
Phiếu đề xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh 
đạo ban xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình 
và ký số duyệt kết quả; Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh 
nghiệp, Lãnh đạo ban duyệt gửi thông báo 
qua mạng thông tin điện tử cho doanh 
nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

- Hồ sơ 
đang được 
phê duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục 
tham mưu. 

Bước 4 
Văn thư -
Ban Quản 

lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu 
trữ hồ sơ theo quy định; phát hành kết quả 
giải quyết TTHC và chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả - Ban Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Hồ sơ đang 
được phát 
hành 

Bước 5 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả - Ban 
Quản lý 

Theo 
Giấy 
hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

- Hồ sơ đã 
có kết quả. 
- Hồ sơ đã 
trả kết quả. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 41 
Chuyển đối doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Chuyển đối doanh nghiệp thành doanh nghiệp 
xã hội 

Mã thủ tục: 2.000416 

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp: tại Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô T2-3, đường D1, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Nộp trực tuyến qua link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: Không có 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

r
h

 T
n

 Thời 
gian Diễn giải 

Bước 
1 

Nộp hồ 
sơ và tiếp 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Diễn giải 

nhận chính Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 
định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho 
người nộp hồ sơ; thu lệ phí, phí (nếu có). 
Chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh 
điện tử để đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin, tải văn 
bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và 
thanh toán phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 
giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử 
qua tài khoản của người nộp hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Bước 
2 

Xử lý hồ 
sơ 

Chuyên 
viên 

Phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số hóa, đặt 
tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy 
tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và đính 
kèm lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu đề 
xuất và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 
- Chuyên viên kiểm tra thông tin trong hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp nộp tại 
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản lý 
Doanh nghiệp phiếu đề xuất và dự thảo kết quả 

Lãnh 0,5 Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp xem xét 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Diễn giải 

đạo 
Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

ngày 
làm 
việc 

phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký duyệt trên Phiếu 
đề xuất (bản giấy), trình Lãnh đạo ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

Bước 
3 

Phê 
duyệt hồ 

sơ 

Lãnh 
đạo ban 
- Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình 
và ký duyệt kết quả (trên bản giấy Phiếu đê 
xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh đạo ban 
xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký số 
duyệt kết quả; Trường hợp hồ sơ chưa đủ điêu 
kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Lãnh đạo ban 
duyệt gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử 
cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

Bước 
4 

Ban hành 
Văn bản 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định; phát hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả - Ban Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Bước 
5 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 
quả -
Ban 

Quản lý 

Theo 
Giấy 
hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 
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II. Quy trình điện tử 
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Mô tả chi tiết quy trình điện tử: 

Bước 
công 
việc 

Đơn vị thực 
hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng 

thái hồ sơ 

Bước 1 Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ 
hành 
chính 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ 
phận Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo 
quy định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ 
và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả trao cho người nộp hồ sơ; thu lệ phí, phí 
(nếu có). Chuyển Phòng chuyên môn xử lý 
hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định 
danh điện tử để đăng nhập Cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kê khai 
thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hoặc ký 
xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 
mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ 
phí theo quy trình trên Cổng thông tin quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 
giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện 
tử qua tài khoản của người nộp hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Đã tiếp 
nhận hồ 
sơ trực 
tiếp/trực 
tuyến/phi 
địa giới. 

Bước 2 

Chuyên viên 
Phòng Quản 

lý Doanh 
nghiệp 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác thông 
tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số 
hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với 
tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng 
bản giấy và đính kèm lên Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu 
đề xuất và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 
- Chuyên viên kiểm tra thông tin trong hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp nộp 

- Hồ sơ 
đang xem 
xét. 
- Đang dự 
thảo 
Thông báo 
yêu cầu 
hoàn thiện 
hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Đơn vị thực 
hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng 

thái hồ sơ 

tại Hệ thống thông tin quốc gia vê đăng ký 
doanh nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản 
lý Doanh nghiệp phiếu đê xuất và dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 

lý Doanh 
nghiệp 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp xem 
xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký duyệt 
trên Phiếu đê xuất (bản giấy), trình Lãnh đạo 
ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

- Hồ sơ 
đang được 
phê duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục 
tham mưu. 

Bước 3 
Lãnh đạo 
ban - Ban 
Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ 
trình và ký duyệt kết quả (trên bản giấy 
Phiếu đê xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh đạo 
ban xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký 
số duyệt kết quả; Trường hợp hồ sơ chưa đủ 
điêu kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Lãnh 
đạo ban duyệt gửi thông báo qua mạng 
thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

- Hồ sơ 
đang được 
phê duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục 
tham mưu. 

Bước 4 Văn thư -
Ban Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định; phát hành kết quả giải 
quyết TTHC và chuyển Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả - Ban Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Hồ sơ 
đang được 
phát hành 

Bước 5 

Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả -

Ban Quản lý 

Theo 
Giấy 
hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

- Hồ sơ đã 
có kết 
quả. 
- Hồ sơ đã 
trả kết 
quả. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 42 
Thông báo thay đối nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, 

môi trường của doanh nghiệp xã hội 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Thông báo thay đối nội dung cam kết thực 
hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội 

Mã thủ tục: 2.000375 

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp: tại Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô T2-3, đường D1, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Nộp trực tuyến qua link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: Không có 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Diễn giải 

Bước 1 

Nộp hồ 
sơ và 
tiếp 

nhận 

Tổ 
chức, 

cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 
Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 
định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho 
người nộp hồ sơ; thu lệ phí, phí (nếu có). Chuyển 
Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh 
điện tử để đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin, tải văn 
bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và 
thanh toán phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử qua tài 
khoản của người nộp hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Bước 2 Xử lý hồ 
sơ 

Chuyên 
viên 

Phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số hóa, đặt tên 
văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ 
trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và đính kèm 
lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu đề 
xuất và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 
- Chuyên viên kiểm tra thông tin trong hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp nộp tại 
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản lý 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Diễn giải 

Doanh nghiệp phiếu đê xuất và dự thảo kết quả 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp xem xét 
phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký duyệt trên Phiếu 
đê xuất (bản giấy), trình Lãnh đạo ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

Bước 3 

'<
©

 Js 
.= 

<«
• 

to 
u 

-ơ 

Lãnh 
đạo ban 
- Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình 
và ký duyệt kết quả (trên bản giấy Phiếu đê xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh đạo ban 
xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký số duyệt 
kết quả; Trường hợp hồ sơ chưa đủ điêu kiện cấp 
đăng ký doanh nghiệp, Lãnh đạo ban duyệt gửi 
thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh 
nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

Bước 4 
Ban 
hành 

Văn bản 

Văn 
thư -
Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ 
theo quy định; phát hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả - Ban Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Bước 5 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ 
phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 
quả -
Ban 

Quản lý 

Theo 
Giấy 
hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 
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II. Quy trình điện tử 

Thủ tục: Thông báo thay đôi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, • ~ •/ m o • • • • ' 

môi trường của doanh nghiệp xã hội 
Tổ chức -
Cá nhân 

BP một 
cửa 

Cán bộ xử 
lý LĐ phòng LĐ đơn vị Văn thư 

Tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ 

Thụ 
lý, xử 
lý hồ 
sơ, 
trình 
phê 
duyệt 

Trả 
kết 
quả 

Nộp Trực tiếp 

Đăng nhập 
cổng DVC 

\ / 

- Kê khai 
biểu mâu 
điên tử. 
- Đính kèm 
tài liệu 

Tiếp nhận hồ sơ 

Từ chối hồ sơ 
I 

Bổ sung hồ sơ 

V 

Nhận kết quả 

Rà soát hồ sơ 

V 
Tổng hợp đánh 
giá, thẩm định, 
xử lý trình lãnh 

đạo 

Rà soát hồ sơ, 
duyệt/trình lãnh 

đạo 

Trả kết quả Chuyển xử lý 

Phê duyệt 

Ký Ký 
VB duyệt 
đê kết quả 
nghị giải 
bổ quyết 
sung hồ sơ 
hồ 
sơ 

V 

Cho số, vào sổ 
phát hành 
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Mô tả chi tiết quy trình điện tử: 

Bước 
công 
việc 

Đơn vị 
thực hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng thái 

hồ sơ 

Bước 
1 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ hành 
chính 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ 
phận Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo 
quy định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ 
sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp hồ sơ; thu lệ 
phí, phí (nếu có). Chuyển Phòng chuyên 
môn xử lý hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định 
danh điện tử để đăng nhập Cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kê khai 
thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hoặc 
ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
qua mạng thông tin điện tử và thanh toán 
phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng thông 
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận 
được giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả điện tử qua tài khoản của người nộp 
hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Đã tiếp nhận 
hồ sơ trực 
tiếp/trực 
tuyến/phi 
địa giới. 

Bước 
2 

Chuyên 
viên Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

1,5 ngày 
làm việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác 
thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp, số hóa, đặt tên văn bản điện tử 
tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 
đăng ký bằng bản giấy và đính kèm lên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu 
đề xuất và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 

- Hồ sơ đang 
xem xét. 
- Đang dự 
thảo Thông 
báo yêu cầu 
hoàn thiện 
hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Đơn vị 
thực hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng thái 

hồ sơ 

- Chuyên viên kiêm tra thông tin trong hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp 
nộp tại Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản 
lý Doanh nghiệp phiếu đề xuất và dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

0,5 ngày 
làm việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp 
xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình và ký 
duyệt trên Phiếu đề xuất (bản giấy), trình 
Lãnh đạo ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

- Hồ sơ đang 
được phê 
duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục tham 
mưu. 

Bước 
3 

Lãnh đạo 
ban - Ban 
Quản lý 

0,5 ngày 
làm việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ 
trình và ký duyệt kết quả (trên bản giấy 
Phiếu đề xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh 
đạo ban xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình 
và ký số duyệt kết quả; Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh 
nghiệp, Lãnh đạo ban duyệt gửi thông báo 
qua mạng thông tin điện tử cho doanh 
nghiệp đê yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

- Hồ sơ đang 
được phê 
duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục tham 
mưu. 

Bước 
4 

Văn thư -
Ban Quản 

lý 

0,5 ngày 
làm việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu 
trữ hồ sơ theo quy định; phát hành kết quả 
giải quyết TTHC và chuyên Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả - Ban Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Hồ sơ đang 
được phát 
hành 

Bước 
5 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả - Ban 
Quản lý 

Theo 
Giấy hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

- Hồ sơ đã 
có kết quả. 
- Hồ sơ đã 
trả kết quả. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 43 
Thông báo vê việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, 

công ty nhận sáp nhập không thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: Thông báo vê việc sáp nhập công ty trong 
trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đối nội 
dung đăng ký doanh nghiệp 

Mã thủ tục: 1.010029 

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp: tại Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô T2-3, đường D1, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Nộp trực tuyến qua link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến toàn trình. 

4. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: Không có 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử. 

7. Quy trình thực hiện: 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Diễn giải 

Bước 
1 

Nộp hồ 
sơ và 
tiếp 

nhận 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 
Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 
định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho 
người nộp hồ sơ; thu lệ phí, phí (nếu có). Chuyển 
Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh 
điện tử để đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin, tải văn 
bản điện tử, ký số hoặc ký xác thực hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh 
toán phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử qua tài 
khoản của người nộp hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Bước 
2 

Xử lý 
hồ sơ 

Chuyên 
viên 

Phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác thông tin 
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số hóa, đặt tên 
văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ 
trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và đính kèm 
lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu đề xuất 
và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 
- Chuyên viên kiểm tra thông tin trong hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp nộp tại Hệ 
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản lý 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Diễn giải 

Doanh nghiệp phiếu đê xuất và dự thảo kết quả 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp xem xét 
phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký duyệt trên Phiếu 
đê xuất (bản giấy), trình Lãnh đạo ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

Bước 
3 

Phê 
duyệt 
hồ sơ 

Lãnh 
đạo ban 
- Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình 
và ký duyệt kết quả (trên bản giấy Phiếu đê xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh đạo ban 
xem xét phiếu đê xuất, hồ sơ trình và ký số duyệt 
kết quả; Trường hợp hồ sơ chưa đủ điêu kiện cấp 
đăng ký doanh nghiệp, Lãnh đạo ban duyệt gửi 
thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh 
nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

Bước 
4 

Ban 
hành 
Văn 
bản 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ 
theo quy định; phát hành kết quả giải quyết TTHC 
và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban 
Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Bước 
5 

Trả kết 
quả, ̂ 

lưu hồ 
sơ, 

thống 
kê và 
theo 
dõi 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 
quả -
Ban 

Quản lý 

Theo 
Giấy 
hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 
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II. Quy trình điện tử 

Thủ tục: Thông báo về việc sáp nhâp công ty trong trường hợp sau sáp nhâp 
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Mô tả chi tiết quy trình điện tử: 

Bước 
công 
việc 

Đơn vị 
thực hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng thái 

hồ sơ 

Bước 
1 

Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ 
hành 
chính 

1. Nộp trực tiếp: 
- Người nộp hồ sơ nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ 
phận Một cửa. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo 
quy định: Người nhận hồ sơ tiếp nhận hồ 
sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp hồ sơ; thu lệ 
phí, phí (nếu có). Chuyển Phòng chuyên 
môn xử lý hồ sơ. 
2. Nộp trực tuyến: 
- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định 
danh điện tử để đăng nhập Cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kê khai 
thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hoặc 
ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
qua mạng thông tin điện tử và thanh toán 
phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng thông 
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận 
được giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quả điện tử qua tài khoản của người nộp hồ 
sơ. 
=> Chuyển sang bước 2 

Đã tiếp nhận 
hồ sơ trực 
tiếp/trực 
tuyến/phi địa 
giới. 

Bước 
2 

Chuyên 
viên Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
- Chuyên viên nhập đầy đủ, chính xác 
thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp, số hóa, đặt tên văn bản điện tử 
tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 
đăng ký bằng bản giấy và đính kèm lên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng phiếu 
đề xuất và dự thảo kết quả. 
2. Đối với hồ sơ trực tuyến: 

- Hồ sơ đang 
xem xét. 
- Đang dự 
thảo Thông 
báo yêu cầu 
hoàn thiện 
hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Đơn vị 
thực hiện 

Thời 
gian Nội dung công việc Trạng thái 

hồ sơ 

- Chuyên viên kiêm tra thông tin trong hồ 
sơ đăng ký doanh nghiệp do Doanh nghiệp 
nộp tại Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. 
- Chuyên viên trình Lãnh đạo Phòng Quản 
lý Doanh nghiệp phiếu đề xuất và dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quản lý 
Doanh 
nghiệp 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp 
xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình và ký 
duyệt trên Phiếu đề xuất (bản giấy), trình 
Lãnh đạo ban ký duyệt. 
=> Chuyển sang bước 3 

- Hồ sơ đang 
được phê 
duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục tham 
mưu. 

Bước 
3 

Lãnh đạo 
ban - Ban 
Quản lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: 
Lãnh đạo ban xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ 
trình và ký duyệt kết quả (trên bản giấy 
Phiếu đề xuất). 
2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Lãnh đạo 
ban xem xét phiếu đề xuất, hồ sơ trình và 
ký số duyệt kết quả; Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh 
nghiệp, Lãnh đạo ban duyệt gửi thông báo 
qua mạng thông tin điện tử cho doanh 
nghiệp đê yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
=> Chuyển sang bước 4 

- Hồ sơ đang 
được phê 
duyệt. 
- Trả hồ sơ 
tiếp tục tham 
mưu. 

Bước 
4 

Văn thư -
Ban Quản 

lý 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định; phát hành kết quả giải 
quyết TTHC và chuyên Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả - Ban Quản lý. 
=> Chuyển sang bước 5 

Hồ sơ đang 
được phát 
hành 

Bước 
5 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả - Ban 
Quản lý 

Theo 
Giấy 
hẹn 

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

- Hồ sơ đã có 
kết quả. 
- Hồ sơ đã 
trả kết quả. 
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LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN, KIẾN TRÚC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 44 
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị 
và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư 

tổ chức lập 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điêu chỉnh quy hoạch đô thị và nông 
thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập (thuộc 
thẩm quyên của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.014155. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương 

https://dichvucong.gov.vn/
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11 ngày làm việc)(1). 

5. Phí, lệ phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

6. Yêu cầu về chuyên hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyên hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị 
và nông thôn. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiêm tra, tiếp 
nhận, chuyên 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyên hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kê từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyên 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyên ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyên thông tin đến 
Bộ phận một cửa đê giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyên hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyên đến cơ quan 
có thẩm quyền đê giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kê 

(1) ^ 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Tham mưu dự 
thảo Quyết 

định thành lập 
Hội đồng 
thẩm định 

Chuyên viên 
xử lý 

1,5 ngày 
làm việc 

Tham mưu Phiếu trình, dự thảo 
Tờ trình và dự thảo Quyết định 
thành lập Hội đồng thẩm định. 

Bước 3 

Trình duyệt 
Quyết định 

thành lập Hội 
đồng thẩm 

định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
Tờ trình và ký nháy Quyết định 
thành lập Hội đồng thẩm định. 

Bước 3 
Ký duyệt 

Quyết định 
thành lập Hội 

đồng thẩm 
định 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
Tờ trình và Quyết định thành 
lập Hội đồng thẩm định. 

Bước 3 

Phát hành 
Quyết định 

thành lập Hội 
đồng thẩm 

định 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

1,5 ngày 
làm việc 

Vào sổ, lấy số, đóng dấu, phát 
hành Quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm định. 

Bước 4 

Tham mưu dự 
thảo Công 

văn lấy ý kiến 
các thành viên 

Hội đồng 
thẩm định 

Chuyên viên 
xử lý 

1,0 ngày 
làm việc 

Tham mưu Phiếu trình, dự thảo 
Công văn lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng thẩm định. 

Bước 5 

Trình duyệt 
Công văn lấy 

ý kiến các 
thành viên 
Hội đồng 
thẩm định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Công văn lấy ý kiến 
các thành viên Hội đồng thẩm 
định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 6 

Ký duyệt 
Công văn lấy 

ý kiến các 
thành viên 
Hội đồng 
thẩm định 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Công văn lấy ý kiến các 
thành viên Hội đồng thẩm định. 

Bước 7 

Phát hành 
Công văn lấy 

ý kiến các 
thành viên 
Hội đồng 
thẩm định 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,25 ngày 
làm việc 

Vào sổ, lấy số, đóng dấu, phát 
hành văn bản kèm hồ sơ gửi 
các thành viên Hội đồng thẩm 
định. 

Thành viên Hội đồng thẩm định xem xét và có ý kiến bằng Văn bản gửi Phòng 
QHXDMT trong khoảng thời gian không quá 02 ngày làm việc. 

Bước 8 

Tiếp nhận và 
chuyển ý kiến 

của Thành 
viên Hội đồng 

thẩm định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho 
chuyên viên xử lý. 

Bước 9 

Tổng họp ý 
kiến các thành 
viên Hội đồng 
thẩm định và 
dự thảo Báo 

cáo Hội đồng 
thẩm định 

Chuyên viên 
xử lý 

1,0 ngày 
làm việc 

Tổng họp ý kiến các thành viên 
Hội đồng thẩm định và chuẩn 
bị tài liệu, dự thảo Báo cáo Hội 
đồng thẩm định. 

Bước 10 
Ký duyệt Báo 
cáo Hội đồng 

thẩm định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra nội dung đề xuất của 
chuyên viên thụ lý, ký duyêt 
Báo cáo Hội đồng thẩm định. 

Bước 11 Họp hội đồng 
thẩm định 

Hội đồng 
thẩm định 

1,0 ngày 
làm việc 

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định 
theo quy định, lập Biên bản họp 
Hội đồng thẩm định theo quy định 
chuyển Phòng QHXDMT. 

Bước 12 

Tham mưu dự 
thảo Công 
văn hướng 

dẫn hoặc dự 

Chuyên viên 
xử lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình, dự thảo Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

thảo Báo cáo 
thẩm định 

nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Ban 
Quản lý KCNC để làm cơ sở 
ban hành Báo cáo thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Báo cáo thẩm định. 

Bước 13 

Trình duyệt 
Công văn 
hướng dẫn 

hoặc Báo cáo 
thẩm định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt Phiếu 
trình, ký nháy Văn bản hướng 
dẫn gửi nhà đầu tư để nghiên 
cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn 
thiện hồ sơ, gửi lại Ban Quản 
lý KCNC để làm cơ sở ban 
hành Báo cáo thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt Phiếu 
trình, ký nháy Báo cáo thẩm 
định. 

Bước 14 

Ký duyệt 
Công văn 
hướng dẫn 

hoặc Báo cáo 
thẩm định 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt: ký 
duyệt Phiếu trình và Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Ban 
Quản lý KCNC để làm cơ sở 
ban hành Báo cáo thẩm định. 
- Trường hợp đạt: ký duyệt 
Phiếu trình và Báo cáo thẩm 
định. 

Bước 15 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,75 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 16 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiêm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điên tử Tô chút/Éú nkfio 6(1 p"h ân một cứu ChuvỄn viÍ'|] lử lv Lành dạo Phòng Lãnh đạo Bíin Vin tlur Văn phùng 

c 
f 

Nộp tỊỴTC Uyên Nộp trựtĩ ticp 

£>ãn<ĩ Lihạp cònt; 
dịch VL_còrg_ 

Đãng nhập còng 
dịch vụ CỎ1ÌÍÌ 

Kê kliai biêu mau 
• £>ínli kcm Lài liệu 

- Ké khai biêu inần 
- Đinh kém tài liệu 

Nộp hũ sỡ Nộp hô Sữ 

Kicm tru tiêp nhậr 

vá chuyến hồ sơ 

Tir chồi liả 50 T ii 
íỉó sung hồ sơ 

p nh?L1 hỏ 3" -( Phán cóng xư ]ý I 

V 
2 

5 
•— 

Than) mưu dụ thao 

Ọuyet dịnh tLiàiìh 
Lập HĐTĐ 

Duyệt dự thảo 
Quyết dinh thánh 

]ập HĐTD 

Xử I ý lại 

Kỷ p]ú dnyệL 

Ọuyet dịnh tliniìh 
lập HĐTĐ 

Xem 

Cho số, dóng dấu, 

phát bànli Qjyct 
dịnh thành lập 

HĐTĐ 

iSTỊi 

Tham mưu dụ: thao 
Văn ban lấy ý kicn 
thànli viên HĐTĐ 

DuyệLdỊr thao Vãn 

han lay ỷ kicn 
Lliành viên HE)TE> 

AŨ~ ý lại 
X 

tý phê duyệt Vãn 

bản lấy ý kiến 
thành viên HĐTĐ 

ít lã 

Cho số, dóng dẩj, 
phát hMh Vân bân 

lấy ỳ kiến [hành 
viên HDTĐ 

Tônb; bợp, dụ thao 
báo cáo Hội dồng 

thắm ctịnh 

Kỷ duyệt bảo cáo 
Hội dồng thấm 

định 

I [ọp Hội dủllỊỈ 
Llúun dinh 

TESĨÌĨmựũ dự tliao 
Vãn bán hưóng dần 
hoặc dự Lháo Bảo 

cán tliâni dirli 

BĩivệtlIịfTEĨĨ717ĩri 

báu hưónẹ dần 
hoặc dự thao Báo 

cảo thằin định 

Xư ]ỹ lại 

Kv pbẽ du vẹt V3H 

bán hướng dn.il 

hoặc Báo cáo thâm 
dinh 

Xcni 

Chít số, dóng dáu, 
phát hiinLi vin bán 

hướng dản hoặc 

Báo cát1 thẳm dinh 

ĩĩlặí 
rí 3 

Nhận kct quà 

• Tlui phí. lệ phí 

(nếu củ). 

- Tra kết quá 

Cliuyến kết quĩ fliai quyét 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 143+144/Ngày 01-5-2026 33 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 45 
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị 

và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư 
tổ chức lập 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điêu chỉnh quy hoạch đô thị và nông 
thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập (thuộc 
thẩm quyên của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.014156. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí, lệ phí: không. 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điêu 2 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 
của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điêu của Luật Quy hoạch đô thị và nông 

https://dichvucong.gov.vn/
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thôn. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

chuyên môn xử 
lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ đưọc tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin đến 
Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường họp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Rà soát và đối 
chiếu hồ sơ 

trình phê duyệt 
so với Báo cáo 
kết quả thẩm 

định tham mưu 

Chuyên viên 
xử lý 

4,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình, dự thảo Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Ban 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

dự thảo Văn 
bản hướng dẫn 
hoặc dự thảo 

Quyết định phê 
duyệt 

Quản lý KCNC đê làm cơ sở 
ban hành Quyết định phê duyệt. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình, Tờ trình kèm theo 
dự thảo Quyết định phê duyệt. 

Bước 4 

Trình duyệt 
Văn bản hướng 
dẫn hoặc Quyết 
định phê duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt Phiếu 
trình, ký nháy Văn bản hướng 
dẫn gửi nhà đầu tư đê nghiên 
cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn 
thiện hồ sơ, gửi lại Ban Quản 
lý KCNC đê làm cơ sở ban 
hành Quyết định phê duyệt. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt Phiếu 
trình, Tờ trình và ký nháy 
Quyết định phê duyệt. 

Bước 5 

Ký duyệt Văn 
bản hướng dẫn 

hoặc Quyết 
định phê duyệt 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt: ký 
duyệt Phiếu trình và Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư đê 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Ban 
Quản lý KCNC đê làm cơ sở 
ban hành Quyết định phê duyệt. 
- Trường hợp đạt: ký duyệt 
Phiếu trình, Tờ trình và Quyết 
định phê duyệt. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyên kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 Trả kết quả, 
thống kê và 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Kiêm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

theo dõi kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 

TỐ chức/cá nhân BẠ pliận một cua Chuyên viên xử lý Lãnh <1:10 Phòng Lãnh đạo lỉan Vin thu Văn phòng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 46 
Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn 

do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Thẩm định quy hoạch, điêu chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư 
đã được lựa chọn đê thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập (thuộc thẩm quyên của Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.014157. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện: 30 ngày kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương 
22 ngày làm việc)(1). 

5. Phí, lệ phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

(1) Theo quy định tại khoản 4 Điêu 40 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. 

https://dichvucong.gov.vn/
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6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị 
và nông thôn. 

7. Quy trình thực hiện: 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin đến 
Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 Tham mưu dự 
thảo Quyết định 

Chuyên viên 
xử lý 2,0 ngày Tham mưu Phiếu trình, dự 

thảo Tờ trình và dự thảo Quyết 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

thành lập Hội 
đồng thẩm định 

làm việc định thành lập Hội đồng thẩm 
định. 

Trình duyệt 
Quyết định 

thành lập Hội 
đồng thẩm định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
Tờ trình và ký nháy Quyết 
định thành lập Hội đồng thẩm 
định. 

Ký duyệt Quyết 
định thành lập 
Hội đồng thẩm 

định 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
Tờ trình và Quyết định thành 
lập Hội đồng thẩm định. 

Phát hành Quyết 
định thành lập 
Hội đồng thẩm 

định 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

Vào sổ, lấy số, đóng dấu, phát 
hành Quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm định. 

Bước 4 

Tham mưu dự 
thảo Công văn 
lấy ý kiến các 
thành viên Hội 

đồng thẩm định, 
lấy ý kiến phản 
biện chuyên gia 

là thành viên 
Hội đồng thẩm 
định (nếu có) 

Chuyên viên 
xử lý 

2,0 ngày 
làm việc 

Tham mưu Phiếu trình, dự 
thảo Công văn lấy ý kiến các 
thành viên Hội đồng thẩm 
định, chuyên gia phản biện là 
thành viên Hội đồng thẩm định 
(nếu có). 

Bước 5 

Trình duyệt 
Công văn lấy ý 
kiến các thành 
viên Hội đồng 

thẩm định, lấy ý 
kiến phản biện 
chuyên gia là 

thành viên Hội 
đồng thẩm định 

(nếu có) 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Công văn lấy ý 
kiến các thành viên Hội đồng 
thẩm định, chuyên gia phản 
biện là thành viên Hội đồng 
thẩm định (nếu có). 

Bước 6 
Ký duyệt Công 
văn lấy ý kiến 
các thành viên 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Công văn lấy ý kiến các 
thành viên Hội đồng thẩm 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Hội đồng thẩm 
định, lấy ý kiến 

phản biện 
chuyên gia là 

thành viên Hội 
đồng thẩm định 

(nếu có) 

định, chuyên gia phản biện là 
thành viên Hội đồng thẩm định 
(nếu có). 

Bước 7 

Phát hành Công 
văn lấy ý kiến 
các thành viên 
Hội đồng thẩm 
định, lấy ý kiến 

phản biện 
chuyên gia là 

thành viên Hội 
đồng thẩm định 

(nếu có) 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,25 ngày 
làm việc 

Vào sổ, lấy số, đóng dấu, phát 
hành văn bản kèm hồ sơ gửi 
các thành viên Hội đồng thẩm 
định, chuyên gia phản biện là 
thành viên Hội đồng thẩm định 
(nếu có). 

Ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định và ý kiến phản biện chuyên gia là thành viên 
Hội đồng thẩm định (nếu có) xem xét và có ý kiến bằng Văn bản gửi Phòng 
QHXDMT trong khoảng thời gian không quá 07 ngày làm việc. 

Bước 8 

Tiếp nhận và 
chuyển ý kiến 
của thành viên 
Hội đồng thẩm 
định và ý kiến 

phản biện 
chuyên gia là 

thành viên Hội 
đồng thẩm định 

(nếu có) 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho 
chuyên viên xử lý. 

Bước 9 

Tổng hợp ý kiến 
các thành viên 
Hội đồng thẩm 
định và ý kiến 

phản biện 
chuyên gia là 

thành viên Hội 
đồng thẩm định 

Chuyên viên 
xử lý 

2,25 ngày 
làm việc 

Tổng hợp ý kiến các thành 
viên Hội đồng thẩm định và 
chuẩn bị tài liệu, dự thảo Báo 
cáo Hội đồng thẩm định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

(nếu có); dư 
thảo Báo cáo 

Hội đồng thẩm 
định 

Bước 10 
Ký duyệt Báo 
cáo Hội đồng 

thẩm định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Kiểm tra nội dung đề xuất của 
chuyên viên thụ lý, ký duyêt 
Báo cáo Hội đồng thẩm định. 

Bước 11 Họp hội đồng 
thẩm định 

Hội đồng 
thẩm định 

1,0 ngày 
làm việc 

Tổ chức họp Hội đồng thẩm 
định theo quy định, lập Biên 
bản họp Hội đồng thẩm định 
theo quy định chuyển Phòng 
QHXDMT. 

Bước 12 

Tham mưu dư 
thảo Công văn 

hướng dẫn hoặc 
dư thảo Báo cáo 

thẩm định 

Chuyên viên 
xử lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình, dư thảo Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Ban 
Quản lý KCNC để làm cơ sở 
ban hành Báo cáo thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình kèm theo dư thảo 
Báo cáo thẩm định. 

Bước 13 

Trình duyệt 
Công văn hướng 

dẫn hoặc Báo 
cáo thẩm định 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt 
Phiếu trình, ký nháy Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Ban 
Quản lý KCNC để làm cơ sở 
ban hành Báo cáo thẩm định. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt 
Phiếu trình, ký nháy Báo cáo 
thẩm định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 14 

Ký duyệt Công 
văn hướng dẫn 
hoặc Báo cáo 

thẩm định 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt: ký 
duyệt Phiếu trình và Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, 
hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Ban 
Quản lý KCNC để làm cơ sở 
ban hành Báo cáo thẩm định. 
- Trường hợp đạt: ký duyệt 
Phiếu trình và Báo cáo thẩm 
định. 

Bước 15 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 16 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết 
- trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi 
trả kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trìn 
Tô cbức/cá nhũn 

1 điện tử 
Bí) phận một cua Ch uyên TÍỄn lử lý Lnnl] dụo Phòng Lành (tạo biiH Vin rlni Vii pli<inj; 

"9 
-C 

Nộp hục Uyé: Hộp trục ticp 

Đũ]i<! Iihụp còrt; 
dịch VỊ1 củng 

Đãng nliạp câng 
dịch vụ cÓỊỊg 

Ké khai biểu mau 
Đính tèiD tài liệu 

- Kè khai biêu inắu 
- Đinh kém tải liệii 

Nộp hò sơ Nộp hô Sữ 

KiỀra tra tiê}5 nhận 

và (.-huvcn hồ sa 

Tir chồi tiọ sơ Tií p nhận hồ str 

Esồ sung hồ sơ 
Phân còng xư lý 

n< q 
>1 b 
5* 

Q 
••ẽị ú z lJỀ m 

s c 
=• 

1.1 miru dự thao 
Quyel định thảnh 

Lập HĐTĐ 

Duyệt dự tliao 

Quyết dịnLi thũn Li 
lập HĐTD 

Xư I ý lại 

Kỷ p]it duyệt 

Quyet định thành 
Lập HĐTĐ 

Xem 

Cht> sấ, dóng dấu, 

phát hórli Qjyct 
dịnh thinh lập 

HĐTB _ 
ĩtlặí 

Tham mưu dự thao 
Văn hán lấy ý kicn 
thành vièn HĐTE) I 

Duyệt dự thao Vãn 

han lấy ỷ kicn 
Llìàiìh vicLì HE)TĐ 

Xư ] ý lại 
X 

tý phê duyệt Vãn 

bÌD lấy ý kiến 
thânlì vièií HĐTĐ 

ĩĩlặ 

Cho so, dórg dắu, 
phát hànli Vãn bản 

lẩy ý kiến thành 
viêiiHBTĐ 

Tôm; bợp, dụ tbíio 

háo cáo Hội đồiiỊĩ 

Uiàm dinh 

Kỷ duyệt báo cáo 
Hội đèng thẩm 

dinh 

[|ọ]i Hội đổng 

tham dinh 

Íbíim ]nữj dự tliao 

Văn bảxi hnủng dần 
hoặc dự tlìáo Báo 

cáo thâm dịnli 

Dũỹệt dụ ĨE5Õ Vãn 
báu Iiuómiỉ dần 

hoặc dự thỉo Báo 

cảo thum định 

XỈF ỷ lại 

Kỹ pEH đuyịỊI Viin 
bán hưíiniị! dản 

hoặc Jỉáú cảo tLiâni 
dinli 

Xem étlí 

Cho sù, dóng dấu, 
phát hànli Vãn bán 

hựớng dản boặc 

Bảo cáo thâm đinh 

•tí 

Nhận kct qua 

• TIĨŨ phí, lệ phí 
(liều cỏ). 

; Tra Itpr qua 

Clniycn kct qik fiiui quyí:l 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 143+144/Ngày 01-5-2026 45 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 47 
Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn 

do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư 
đã được lưa chọn để thực hiện dư án đầu tư tổ chức lập (thuộc thẩm quyền của Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.014158. 

2. Cách thức thưc hiện: 

- Trưc tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thưc hiện: trưc tuyến một phần. 

4. Thời gian thưc hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tương đương 
11 ngày làm việc)(1). 

5. Phí, lệ phí: không. 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 
của Bộ Xây dưng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 10 Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. 

https://dichvucong.gov.vn/
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thôn. 

7. Quy trình thưc hiện: 

- Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trưc 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trưc 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thưc hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc 
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Tham mưu dư 
thảo Văn bản 
gửi Sở quy 

hoạch - Kiến 
trúc lấy ý kiến 

Chuyên viên 
xử lý 

4,5 ngày 
làm việc 

Tham mưu Phiếu trình, dư 
thảo Văn bản gửi Sở quy 
hoạch - Kiến trúc lấy ý kiến 
thống nhất về sư bảo đảm phù 
hợp với yêu cầu kết nối hạ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

thống nhất trước 
khi phê duyệt 

tầng kỹ thuật tỉnh và việc tuân 
thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp 
dụng trong nội dung quy 
hoạch trước khi phê duyệt. 

Bước 4 

Trình duyệt Văn 
bản gửi Sở quy 
hoạch - Kiến 

trúc lấy ý kiến 
thống nhất trước 

khi phê duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Ký duyệt Phiếu trình và ký 
nháy Văn bản gửi Sở quy 
hoạch - Kiến trúc lấy ý kiến 
thống nhất về sư bảo đảm phù 
hợp với yêu cầu kết nối hạ 
tầng kỹ thuật tỉnh và việc tuân 
thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp 
dụng trong nội dung quy 
hoạch trước khi phê duyệt. 

Bước 5 

Ký duyệt Văn 
bản gửi Sở quy 
hoạch - Kiến 

trúc lấy ý kiến 
thống nhất trước 

khi phê duyệt 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Ký duyệt Phiếu trình và Văn 
bản gửi Sở quy hoạch - Kiến 
trúc lấy ý kiến thống nhất về 
sư bảo đảm phù hợp với yêu 
cầu kết nối hạ tầng kỹ thuật 
tỉnh và việc tuân thủ quy 
chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 
trong nội dung quy hoạch 
trước khi phê duyệt. 

Chưa bao gồm thời gian Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét và có ý kiến thống nhất 
trước khi phê duyệt bằng Văn bản gửi Ban Quản lý KCNC theo quy định tại khoản 4 
Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 trong vòng 15 ngày (tương 
đương 11 ngày làm việc). 

Bước 6 

Rà soát hồ sơ 
trình phê duyệt, 
tham mưu dư 
thảo Văn bản 

hướng dẫn hoặc 
dư thảo Quyết 
định phê duyệt 

Chuyên viên 
xử lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình, dư thảo Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải 
trình, hoàn thiện hồ sơ, gửi lại 
Ban Quản lý KCNC để làm cơ 
sở ban hành Quyết định phê 
duyệt. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình, Tờ trình kèm theo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

dự thảo Quyết định phê duyệt. 

Bước 7 

Trình duyệt Văn 
bản hướng dẫn 

hoặc Quyết định 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt 
Phiếu trình, ký nháy Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải 
trình, hoàn thiện hồ sơ, gửi lại 
Ban Quản lý KCNC để làm cơ 
sở ban hành Quyết định phê 
duyệt. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt 
Phiếu trình, Tờ trình và ký 
nháy Quyết định phê duyệt. 

Bước 8 

Ký duyệt Văn 
bản hướng dẫn 

hoặc Quyết định 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
Ban Quản lý 

KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt: ký 
duyệt Phiếu trình và Văn bản 
hướng dẫn gửi nhà đầu tư để 
nghiên cứu, tiếp thu, giải 
trình, hoàn thiện hồ sơ, gửi lại 
Ban Quản lý KCNC để làm cơ 
sở ban hành Quyết định phê 
duyệt. 
- Trường hợp đạt: ký duyệt 
Phiếu trình, Tờ trình và Quyết 
định phê duyệt. 

Bước 9 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 10 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 

- Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết 
được lập theo quy trình rút gọn). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tuyến: tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ không quá 08 
giờ làm việc kể từ khi Hệ 
thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận 
hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số 
hóa và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến 
cơ quan có thẩm quyền để 
giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Rà soát và 
đối chiếu hồ 
sơ trình chấp 
thuận, tham 
mưu dự thảo 

Văn bản 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Văn bản 

chấp thuận 

Chuyên viên xử 
lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt 
yêu cầu thẩm định: tham 
mưu Phiếu trình, dự thảo 
Văn bản hướng dẫn gửi nhà 
đầu tư để nghiên cứu, tiếp 
thu, giải trình, hoàn thiện hồ 
sơ, gửi lại Ban Quản lý 
KCNC để làm cơ sở ban 
hành Văn bản chấp thuận. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: tham mưu 
Phiếu trình, Tờ trình kèm 
theo dự thảo Văn bản chấp 
thuận. 

Bước 4 

Trình duyệt 
Văn bản 

hướng dẫn 
hoặc Văn 
bản chấp 

thuận 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt 
yêu cầu thẩm định: ký 
duyệt Phiếu trình, ký nháy 
Văn bản hướng dẫn gửi nhà 
đầu tư để nghiên cứu, tiếp 
thu, giải trình, hoàn thiện hồ 
sơ, gửi lại Ban Quản lý 
KCNC để làm cơ sở ban 
hành Văn bản chấp thuận. 
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu thẩm định: ký duyệt 
Phiếu trình, Tờ trình và ký 
nháy Văn bản chấp thuận. 

Bước 5 

Ký duyệt 
Văn bản 

hướng dẫn 
hoặc Văn 
bản chấp 

thuận 

Lãnh đạo Ban 
Quản lý KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Trường hợp không đạt: 
ký duyệt Phiếu trình và Văn 
bản hướng dẫn gửi nhà đầu 
tư để nghiên cứu, tiếp thu, 
giải trình, hoàn thiện hồ sơ, 
gửi lại Ban Quản lý KCNC 
để làm cơ sở ban hành Văn 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

bản chấp thuận. 
- Trường hợp đạt: ký duyệt 
Phiếu trình, Tờ trình và Văn 
bản chấp thuận. 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, cập nhật 
hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định 
trước khi trả kết quả giải 
quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số 
theo quy định trả hồ sơ thực 
hiện lại bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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- Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết 
được lập theo quy trình rút gọn). 
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 48 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 
(Ban hành kèm Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng điêu chỉnh (thuộc thẩm quyên của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013239. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 25 ngày (tương đương 19 ngày làm việc) đối với dự án 

(1) Theo quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điêu 59 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điêu 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020. 

https://dichvucong.gov.vn/


CÔNG BÁO TP.HCM/Số 143+144/Ngày 01-5-2026 55 

nhóm A(1); 25 ngày (tương đương 19 ngày làm việc) đối với dự án nhóm B; 15 ngày 
(tương đương 11 ngày làm việc) đối với dự án nhóm C. 

5. Phí, lệ phí: theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điêu 17 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ; điểm a khoản 3 Điêu 6 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc không dừng thẩm định. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyên xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyên xử lý, 

(1) Đã cắt giảm 28,5% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 35 ngày xuống còn 25 ngày (đối với dự án nhóm A) 
theo quy định tại điểm a khoản 8 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg 
ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đã cắt giảm yêu cầu thực hiện thủ tục thẩm định tại cơ quan chuyên môn vê 
xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công 
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp III. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

đồng thời chuyển thông tin đến 
Bô phận môt cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

15,5 ngày 
làm việc 

(đối với dự 
án nhóm A) - Căn cứ các văn bản quy phạm 

pháp luật, tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nôi 
bô, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Công văn thông báo kết quả thẩm 
định. 

Bước 3 

Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

15,5 ngày 
làm việc 

(đối với dự 
án nhóm B) 

- Căn cứ các văn bản quy phạm 
pháp luật, tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nôi 
bô, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Công văn thông báo kết quả thẩm 
định. 

Bước 3 

Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

7,5 ngày 
làm việc 

(đối với dự 
án nhóm C) 

- Căn cứ các văn bản quy phạm 
pháp luật, tiến hành thẩm định hồ 
sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nôi 
bô, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Công văn thông báo kết quả thẩm 
định. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nôi bô, Phiếu trình 
và ký nháy Công văn thông báo 
kết quả thẩm định. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nôi bô, Phiếu trình 
và Công văn thông báo kết quả 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

thẩm định. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đê nghị của cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết 
- trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thẩm định, trong thời hạn 7,0 ngày(1) (tương 
đương 5,0 ngày làm việc). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ không quá 08 giờ làm 
việc kể từ khi Hệ thống 

(1) Theo quy định tại khoản 3 Điêu 19 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

lý thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến 
cơ quan có thẩm quyền để 
giải quyết không quá 01 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thẩm định hồ sơ, 
đề xuất Văn bản 
từ chối tiếp nhận 

thẩm định 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 
(đối với 
dự án 

nhóm A, 
B, C) 

- Căn cứ các văn bản quy phạm 
pháp luật, tiến hành thẩm định 
hồ sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản từ chối tiếp 
nhận thẩm định. 

Bước 4 Xem xét, ký trình Lãnh đạo 1,0 ngày Xem xét, ký duyệt Phiếu 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Phòng 
chuyên môn 

làm việc trình và ký nháy Văn bản từ 
chối tiếp nhận thẩm định. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu 
trình và Văn bản từ chối tiếp 
nhận thẩm định. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ 
phận một cửa nơi tiếp nhận 
hồ sơ theo quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số 
theo quy định trả hồ sơ thực 
hiện lại bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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- Trường hợp trong thời hạn 7,0 ngày(1) (tương đương 5,0 ngày làm việc) cơ 
quan thẩm định có yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thẩm tra (trong 
trường hợp cần thiết) hoặc dừng thẩm định. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyên xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyên xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ 
quan tiếp nhận chuyển đến cơ 
quan có thẩm quyên để giải 
quyết không quá 01 ngày làm 
việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

(1) Theo quy định tại khoản 3 Điêu 19 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 3 

Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất Văn 
bản yêu cầu bổ 
sung hồ sơ hoặc 

Văn bản yêu 
cầu bổ sung hồ 

sơ thẩm tra 
(trong trường 
hợp cần thiết) 
hoặc Văn bản 

dừng thẩm định 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 
(đối với 
dự án 

nhóm A, 
B, C) 

- Căn cứ các văn bản quy phạm 
pháp luật, tiến hành thẩm định 
hồ sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 
sung hồ sơ hoặc Văn bản yêu 
cầu người đề nghị thẩm định lựa 
chọn tổ chức, cá nhân có đủ 
điều kiện năng lực để thẩm tra 
(trong trường hợp cần thiết) 
hoặc Văn bản dừng thẩm định. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu 
bổ sung hồ sơ hoặc Văn bản 
yêu cầu người đề nghị thẩm 
định lựa chọn tổ chức, cá 
nhân có đủ điều kiện năng lực 
để thẩm tra (trong trường hợp 
cần thiết) hoặc Văn bản dừng 
thẩm định. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ hoặc Văn bản yêu cầu 
người đề nghị thẩm định lựa 
chọn tổ chức, cá nhân có đủ 
điều kiện năng lực để thẩm tra 
(trong trường hợp cần thiết) 
hoặc Văn bản dừng thẩm 
định. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu 
Văn bản yêu cầu bổ sung hồ 
sơ hoặc Văn bản yêu cầu 
người đề nghị thẩm định lựa 
chọn tổ chức, cá nhân có đủ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

điều kiện năng lực để thẩm tra 
(trong trường hợp cần thiết) 
hoặc Văn bản dừng thẩm 
định. 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc 
Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ thẩm tra (trong trường hợp cần thiết) hoặc Văn bản 
dừng thẩm định 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định 

Bước 9 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 

Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất Văn 
bản thông báo 
kết quả thẩm 

định 

Chuyên viên 
thụ lý 

10,5 ngày 
làm việc 
(đối với 
dự án 

nhóm A) - Căn cứ các văn bản quy phạm 
pháp luật, tiến hành thâm định 
hồ sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định. 

Bước 10 

Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất Văn 
bản thông báo 
kết quả thẩm 

định 

Chuyên viên 
thụ lý 

10,5 ngày 
làm việc 
(đối với 
dự án 

nhóm B) 

- Căn cứ các văn bản quy phạm 
pháp luật, tiến hành thâm định 
hồ sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định. 

Bước 10 

Thẩm định hồ 
sơ, đề xuất Văn 
bản thông báo 
kết quả thẩm 

định 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,5 ngày 
làm việc 
(đối với 
dự án 

- Căn cứ các văn bản quy phạm 
pháp luật, tiến hành thâm định 
hồ sơ. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản thông báo kết 
quả thẩm định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

nhóm C) 

Bước 11 Xem xét, ký 
nháy 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản thông 
báo kết quả thẩm định. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản thông báo kết quả 
thẩm định. 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí 
(nếu có) theo Phiếu đề nghị 
của cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết - trước khi trả kết 
quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử 
đảm bảo đúng quy định trước 
khi trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
- Trường hợp không ký số 
theo quy định trả hồ sơ thực 
hiện lại bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết 
TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc không dừng thẩm định. 

Tử điúc/cá ntiân Bộ phận mót cihi Chuyên vitn xử lý Lãnh dạo Phàng Lãnh dạo Bai) Văn (hir Văn phòng 
Nộp tĩực tuyên 

5 VI '<0 
-S c 
>• 
i 0 
•ạ > c 
(Ọ-jj 
r 
0. "1® 

Nộp líực tiệp 

Đãng nhập công 
dịch vụ công 

Đãng nhập công 
dịch vụ công 

• Kê khai biêu màu 
• Đinh kèm tài liệu 

- Kê khai biêu mẫu 
- Đính kèm tài liệu 

Nập hủ sơ Nộp hố sơ 

Kiêm tra tiệp nhận 
và chuvèn hả sơ 

Từ chỏi 10 sơ Tit p nhận hồ sơ 
BỒ sung hô sợ 

Phân công xử lý 

.£ g 
V 
E 

'•73 3 ũ1 
-íẸ 
0 Ị 
ửọ 
1 
s 
Tỉ jă 
c 
> 

3-Ẽ p 

Thẩm định dự Mo 
Văn bản (hông báo 
kếl quã Ihầiìì dỊiih 

Duyệt dự thào Văti 
bân thông báo kết 

quá tham dịnh 

Xừ ly1 lại 

Ký duyệt Văn bản 
thống báo két quà 

(hẩm dinh 

Xem 

Chộ sô, đỏng dấu, 
phát hảnh Vắn bản 
Ihỏng bảo kết quà 

thẳm định 
ét lại 

3 3 ơ* 
ktịu 
2 

Nhận kết quà 
• Thu phí. lệ phí 

(nếu có). 
- Trà kết quà 

Chuyên kồl quà jĩiãi quyử 
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- Trường hợp từ chối tiếp nhận thâm định, trong thời hạn 7,0 ngày(1) (tương 
đương 5,0 ngày làm việc). 

Tổ chức/cả nhảu Bộ phật) một cửi Chuyên viên xử lý Lãnh đạo Phòng Lãnh đạo Ban Vin thu1 Văn phòng 

5 
"0 £ 
"s 
3 £ u 

-0j > 
ạ 

íS. j3 £ 
ạ 'tu 

Nộp trực luyện Nộp trực ti ép 

ĐSng nhập cong 
dịch vụ còng 

Đăng nhập cồng 
dịch vụ công 

KỀ khai biêu mẫu 
Dinh kèm tài liệu 

Nộp 

ỉCê khai biêu mẫu 
Đính kèm tải liêu 

&osỡ Nộp nô sơ 

Kiệm tra tiệp nhận 
và chuyền hồ sơ 

Từ chỏi lỗ sơ Titpíìhậnhồ sơ 

Bủ sung \\< ló sơ 
Phân công xử lý 

£ 
-

i '1(5 

4-1 
= 
lậ 
n 
a 

"ụ 

•*ữ Ậ 0 
ứ 
•U 

c 'i j3 
q >5 
> 

-

ạ Ế h 

Thấra định dự thảo 

Văn bản tù chối 

tiếp nhân thám đinh 

Duyệt dự thảo Văn 

bản từ chối tiếp 

nhận thâm dinh 

Xưlýlại 

Kỷ duyệt Vàn bản 

từ chội liếp nhận 

thẩm định 

Cho sổ, đóng dấu, 
phát hành Văn ban 

tù chối tiếp nhận 

thẩm dinh 

Xem ẻnãì 

•tì 

a c* 
M 

•<YJ 

•ữ  £ h 

Nhân cct quá Trà két quả 
Chuyến kci qiu giai quyct 

(1) Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. 
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- Trường hợp trong thời hạn 7,0 ngày(1) (tương đương 5,0 ngày làm việc) cơ 
quan thẩm định có yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thẩm tra (trong 
trường hợp cần thiết) hoặc dừng thẩm định. 

ICI ii hức/cá nhăn Bộ phận một cưa Cễ huyên viền xứ ly Lãnh dạo Phông I. ỈĨDklk dạm JÌLI 11 Vãn thư Vãn phòng 
Nộp <rực luyến. "I 

1 
Nộp trực tiẽp 

Đãng nhập còng 
dịch vụ còng 

i Đảng nhập cániỊ 
dịch vụ. cõng. 

• Kẽ khai bỉèu mẫu 
• DLnh kêm tải I \ệu 

-Kẻ khao biêu Iĩilu 
- Đỉnh kem tải ĩiệu. 

Nộp htt scr 
t Nộp hỏ SC1 

KiOra tra lií-p nhỊn 
vá chuyên hio SƯ 

l'ứ chn i ho HO 
Hii SỊỊỊlg h.LÍ 50 

I nhãn ]Ũ1 w • ị  Phân cõriií xư Lỷ 

"Llhảm đinh dự tháo 
Vãn bân yêu cầu 

bã sung Irâ HCT hoặc 
yêu tầu bò sun.L» hầ 

KCT thẩm tra hoặc 
dứniỊ thãm định 

Duyệt dự tháD Vãn 
ban yêu. cãu bõ 

sun£. ho sơ hnậc 
ycu cầu. bõ suaigỊ. hè 

SCÍ thãin tra hoặc 
dừng (hâm -dỊTLh 

Xu \ỳ lại 

Kỹ duyệt Vãn bân 
yêu cầu bô sung. I10 
SCI hoác yéu cầu. bó 

sumg. hè sơ thảm 
Ua hoác dửng tliãim 

dinh 

Cho sổ, dỏng dầu, phát hản.h Văn bán 
yêu cầu bo sung hồ 
sơ hoặc yêu cầu bò 

S1MỆ hà scr thiiĩi 
tra hoặc dứniĩ thảm 

dinh 
- tem LCt lai 

|Nộp trựi" ìuỵẽn| =3 Nộp trực tiep 
I Nộp hố HO BS I ĩ Nqp hố 5CT BS 

m Kiêm tra tiẽp nhận 
I.ềá chuvẽn hả Si-T BM 

'aáp n.ỉ ặn ho sơ hà sung ^  ị  Phím €Õn.jj; xứ~ĩỵ 

Thẳm dinh, dự <hắC! 
Vãn hãiii tháng báo 
kcl quã thâm dinh 

1 

Duyệt dự tháo Vãn 
hảĩì thòng bảo kết 

quá thâm J]n.h 
X u I nặl 

Kỹ duyệt Vãn bán 
thững báo kẻt qu:i 

thãQT dính 

Cho sả, dỏng dầu, phát hản.h Văn bán 
lh.Lir._L7 báo kil quá 

(hâm dinh 
Xem. SetTiĩ 

1 Nhận kc< quá 
Thu phi, lệ phi 

(náu cô). 
- ĩlầ fcắ1. guầ 

Chiiyẽn kềt que Eiãi quyẽt 

(1) Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 49 
Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản 
lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013236. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

https://dichvucong.gov.vn/
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4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(2). 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 
0 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

chuyên môn xử 
lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

(2) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a 
khoản 10 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của 
Thủ tướng Chính phủ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
thảo Giấy phép xây dựng. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình và 
ký nháy Giấy phép xây dựng. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép xây dựng. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết không 
quá 01 ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử Lãnh đạo 0,25 ngày Kiểm tra hồ sơ, phân công 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

lý Phòng 
QHXDMT 

làm việc chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc dự 
thảo Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Lãnh đạo Ban 0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 

Bước 5 Ký duyệt Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn bản 

lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 
hồ sơ bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

QHXDMT 

Bước 10 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Quản 
lý Quy hoạch 
và Xây dựng 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nội 
bộ, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Giấy phép xây dựng. 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép xây dựng. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo Ban 

Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép xây dựng. 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận một 
cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 
chuyển hồ 
sơ cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ khi 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyên xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không phụ 
thuộc vào địa giới hành chính: hồ sơ 
được tiếp nhận và chuyển ngay đến 
cơ quan có thẩm quyên xử lý, đồng 
thời chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm quyên 
để giải quyết không quá 01 ngày 
làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ 
sơ; đê xuất 
kết quả giai 

quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham 
mưu Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 1) hoặc dự thảo 
Văn bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu có). 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điêu Điêu 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điêu 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và ký 
nháy Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) hoặc Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn bản 
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
(lần 1) hoặc Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ sơ 
theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu 
có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đề nghị thẩm định. 

Bước 8 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 10 

Thụ lý hồ 
sơ; đề xuất 
kết quả giai 

quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham 
mưu Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 2) hoặc dự thảo 
Văn bản lấy ý kiến các cơ quan 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

chức năng có liên quan (nếu có). 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, ký 
nháy Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 2) hoặc dự 
thảo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu có). 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 2) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 13 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn bản 
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
(lần 2) hoặc Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ sơ 
theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu 
có) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đê nghị thẩm định. 

Bước 15 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đê nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 17 

Thụ lý hồ 
sơ; đê xuất 
kết quả giai 

quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và kiểm 
tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham 
mưu Báo cáo thẩm định nội bộ, Phiếu 
trình kèm theo dự thảo Giấy phép xây 
dựng hoặc dự thảo Văn bản thông báo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

rõ lý do không cấp Giấy phép xây 
dựng. 

Bước 18 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình và ký nháy Giấy 
phép xây dựng hoặc Văn bản thông 
báo rõ lý do không cấp Giấy phép xây 
dựng. 

Bước 19 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép xây dựng hoặc Văn bản thông 
báo rõ lý do không cấp Giấy phép 
xây dựng. 

Bước 20 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận một 
cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 21 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) 
theo Phiếu đề nghị của cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết - trước khi trả 
kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết quả 
giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo quy 
định trả hồ sơ thực hiện lại bước phát 
hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Tố chức/câ nhãn Bộ phận một ciht Chuyên viên xừ lỷ Lãnh dạo Phòng Linh (lạo Biin Văn thu Vẫn phòng 

Nộp trực tuyên 

0 .= 
c 

•<5 >1 
1 cí •ạ > 
a IH-
9 
C-

Nộp trục úcp 

Đâng nhập công 
dịch vụ còng 

Đãng nhập tông 
dịch vụ còng 

Kê khai biêu mẫu 
Đinh kèm tài liệu 

Kê khai biêu mẫu 
• Đính kèm tài liệu 

Nộp hủ sợ Nộp hô sơ 

Kiêm tra liêp nhận 
và chu và hủ sơ 

Từ chồi ho sơ Ticpnhận hồ Sử 

Bỏs sung hố sơ 
Phân cống xừ ]ý 

60 c 
•5 

ÍBỊ x 
-ỵ Á a 

0 
X 
-

'Ọd > 

> 
h 

Thâm (lịnh, dự 
thảo Giấy phép 

xảy dựng 
I 

Duyệt dự thào 
Gìẩy phép xây 

dựng 

Xừlý lại 

Kỷ duyệt Giấy 
phép xảy dựng 

Xem 

Cho sô, đóng dấu, 
phái hành Giấy 
phép xây dựng 

ỉt lãi 

cr 
4-J 
Ũ 
? h 

Nhận kềt quà 
• Thu phí, lệ phi 

(nếu có). 
-Trãkểtquà 

Chuyên kết quà giãi qưyêt 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có). 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có). 

TÃ chứcể''cả nhâII Bộ phận một -cửa Chuyên V iín \ứ lý Lãnh (hiu lphõnj" Lãnh dạo IÌ;L]1 Vẫn thu Vãn phòng. 
[ N-ộp ựực tuyẽĩT" 

31 Đãng nhập công 
•diL h vụ cõng 

> 
•S. 

Nộp trực ticp 
iruiLT nhập crôny 

dịch \TỊ cõng 
- Kẽ kh :iI biêu niãiỉ 
- ĐLnh kẽm tải liệu 

i Zti Nộp hõ SCT 

- Kẽ khai biêu mâu 
- Đính kẽm tài lỉệti 

Nộp hồ s-g I 
_ĩ_ K\èm Ha. 11ÕỊ.T nhặn 
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! 
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tháo Vãn bân yêu 
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hoặc Văn bân lảy ỷ 
kirâ các cơ quan 

chừc nãng (.ncu cả) 
1 Xử ] ý Iặĩ 

Duyện dự tháo Vin 
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nãng (nểu c à )  1= 

Kỹ duyệt Vin bản 
;yẽu cầu "bã sung 
(Lần 1 ) hoặc Vãn 

bán láy ỹ kién các 
C€f quan iìhitii nãniĩ 

(nêu cò) 
LcTíặ 

Cho sỏ, dóng đáu, 
phát hành Vãn bán 

yêu cáu bõ suni^ 
Ị]ãn I s hoặc Văn 

hán lẩy ỹ lciềra các 
CCT quan chức nãng 

(nêu oó ) 

c 
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V 
•a > 

-.1 
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-& 
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n 
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11 i 2 
— Ũ p-
ĩl 

Thâm định dự tháo 
Vẫn hãn yẽu cầu 
bõ sung I lần 2 Ị 

hoặc Võn bân lảy ỷ 
klẽn các CCT quan 

chủc nang í ngụ Cữị 
Xử lý lai 

Duyệt dự thảữ Vin 
bân vẽu cau bõ 

sung ! lãn 2) hcặc 
Vãn bân ]ấv V kỉến 
-các ca quan chửc 

nãng (nếu c à )  

Kv duyệt Vãn bán 
;yẽu cằu bò sung 
C.Lầiĩk í) hoặc Vãn 

bán lắy V kién cãc 
ccr quELn iìhitii nãniĩ 

(nêu cò) 

Cho sỏ, tíỉủTLp đáu., 
phát hành Vãn bén 

ycu cáu bõ sunjí 
(]ản l]l hoặc Vãn 
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CCT quan chức nãng 
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Ịnộp trực tuyctiỊ 
Ị ——ị I Nộp hõ SI.7 BS I 

k i Nộp trực ticp 
-L Náp hò sơ tỉS 
x Kicim 1tíi tiêp nhặn 

vá clmvẽiỊ hồ sa 
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Thâm LỈỊnli. dự íhao 
Cỉiay phép xảy diựnịj 

Duyệt dự ítiao CSiảy 
phép xảv d.Ịnriị2 

Xu s V Iặĩ 

K ỳ  duyệt í•ỉiảy 
phcp xảy dựng 

Cho sõ, dỏnẸ dâu, 
phát hãnh ti Lấy 
phép sảy d Ọ31ỊÍ 

Xem :.cĩ lại 

Nhận kct quá 
• Thu phí, lệ píii 

(nêu cô). 
- Trã v.ằi quấ 

Chuycn kcl quii iĩiái quyct 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 50 
Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo 
/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản 
lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013238. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

https://dichvucong.gov.vn/
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4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(2). 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển hồ 

sơ cơ quan 
chuyên môn xử 

lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin đến 
Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

(2) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a 
khoản 12 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của 
Thủ tướng Chính phủ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyên để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử lý 
Lãnh đạo 

Phòng 
QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 3 
Thụ lý hồ sơ; đê 
xuất kết quả giai 

quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép sửa 
chữa, cải tạo. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép sửa chữa, cải tạo. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 

thống kê và theo 
dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đê nghị của cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết 
- trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi 
trả kết quả giải quyết TTHC. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 
tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ 
sơ điện tử; chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính: 
hồ sơ được tiếp nhận và chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm quyền 
xử lý, đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ 
sơ; đê xuất 
kết quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo dự 
thảo Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc dự thảo Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
ký nháy Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn bản lấy 
ý kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ hoặc Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ sơ 
theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đê nghị thẩm định. 

Bước 8 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 

hồ sơ bổ 
sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đê nghị thẩm định. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 143+144/Ngày 01-5-2026 85 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 9 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 10 

Thụ lý hồ 
sơ; đề xuất 
kết quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nội 
bộ, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Giấy phép sửa chữa, cải tạo. 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép sửa chữa, cải tạo. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép sửa chữa, cải tạo. 

Bước 13 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận một 
cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) 
theo Phiếu đề nghị của cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết - trước khi 
trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm bảo 
đúng quy định trước khi trả kết 
quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

chuyển hồ sơ 
cơ quan 

chuyên môn 
xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển ngay đến 
cơ quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý, đồng thời chuyển 
thông tin đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ 
sơ; đề xuất 
kết quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc dự 
thảo Văn bản lấy ý kiến các cơ 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quan chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
ký nháy Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 1) hoặc Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan chức năng 
có liên quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) hoặc Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ sơ 
theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đê nghị thẩm định. 

Bước 8 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 

hồ sơ bổ 
sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đê nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 10 

Thụ lý hồ 
sơ; đê xuất 
kết quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 2) hoặc dự 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

thảo Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, ký 
nháy Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 2) hoặc dự 
thảo Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
2) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 13 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) hoặc Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ sơ 
theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đề nghị thẩm định. 

Bước 15 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 

hồ sơ bổ 
sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đề nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công 
xử lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công chuyên 
viên xử lý. 

Bước 17 

Thụ lý hồ 
sơ; đề xuất 
kết quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nội 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

bộ, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Giấy phép sửa chữa, cải tạo hoặc 
dự thảo Văn bản thông báo rõ lý 
do không cấp Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo. 

Bước 18 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép sửa chữa, cải tạo 
hoặc Văn bản thông báo rõ lý do 
không cấp Giấy phép sửa chữa, 
cải tạo. 

Bước 19 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép sửa chữa, cải tạo hoặc Văn 
bản thông báo rõ lý do không cấp 
Giấy phép sửa chữa, cải tạo. 

Bước 20 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận một 
cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 21 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 143+144/Ngày 01-5-2026 90 

II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Tổ chức/cá nhân Bậ phận một cứíi Chuyên viền xử lý Lãnh dạo Phòng Lãnh (lạo Ban Văn thư Văn phòng 

0 £ c 
>1 
1 u 
•ạ > 
d «• x n 

Jr •<u  

Nộp ĨĨỊĨC tuyên Nộp (rực tiệp 

Đăng nhập công 
dịch vụ công 

Đảng nhập tông 
dịch vụ cáng 

Kê khai biêu mấu 
Đinh kèm tải liệu 

Kê khai biêu mẫu 
• Dinh kèm lải liệu 

Nộp hù sơ Nộp hô sơ 

Kiêm tra tiẽp nhận 
và chu vẻn íiồ sa 

Từ chồi hò sơ Titpnhậĩi hồ sơ 
Bỏ sung hở sơ 

Phân công xừ ]ý 

•3 u 
d i3 ệ ụ 
tì 
•i ÉA tp d 5-•5 
(Si k 
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£ 
& 

lí 5 
-
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Thẩm định, dự Ihảo 
Giấy phép xây dựng 
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phép xây dựng sửa 

chữa, cài tạo 

Xử lý lại 
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phép xây dựng sủa 

chữa, cải tạo 

Xem 

Cho số, đỏng dấu, 
phái hủnh Giấy 

phép xây dựng sửa 
chữa, cài tạo 

ct lai 

ư 
•M MỊU á 
2 h 
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(nếu có). 
- Trả kết quả 

Chuyĩìi kốt quà giái quyêĩ 
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quan 
- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
chức năng có liên quan. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 51 
Cấp Giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình 
không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013230. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

https://dichvucong.gov.vn/
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nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(1). 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

chuyên môn xử 
lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm quyền 
xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết không 
quá 01 ngày làm việc kể từ khi 

(1) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a 
khoản 13 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của 
Thủ tướng Chính phủ 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

8,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
thảo Giấy phép di dời. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép di dời. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép di dời. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ sơ 
không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tiếp nhận hồ 
sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và ký 
số hồ sơ điện tử; chuyển ngay đến 
cơ quan có thẩm quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý, đồng thời chuyển 
thông tin đến Bộ phận một cửa để 
giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải chuyển 
hồ sơ giấy: thì cơ quan tiếp nhận 
chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết không quá 01 
ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ sung, 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

hoàn thiện hồ sơ hoặc dự thảo 
Văn bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình và 
Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ hoặc Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc Văn bản lấy ý kiến các 
cơ quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 
hồ sơ bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của người 
đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định nội 
bộ, Phiếu trình kèm theo dự thảo 
Giấy phép di dời. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép di dời. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép di dời. 

Bước 13 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, cập nhật hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo quy 
định trả hồ sơ thực hiện lại bước 
phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần(1) 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 
Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

chuyên môn xử 
lý 

kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin đến 
Bộ phận một cửa để giám sát, 
đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc kể 
từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
1) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 1) 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

hoặc Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 1) hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 10 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
2) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 2) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản 
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ (lần 2) hoặc dự thảo Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 2) hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 15 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 17 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

dự thảo Giấy phép di dời hoặc 
dự thảo Văn bản thông báo rõ 
lý do không cấp Giấy phép di 
dời. 

Bước 18 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép di dời 
hoặc Văn bản thông báo rõ lý 
do không cấp Giấy phép di 
dời. 

Bước 19 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép di dời hoặc Văn 
bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép di dời. 

Bước 20 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 21 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi 
trả kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

To chủc/cá nhản Bịi plúiII một cửa Chuyên viín xử lý Lánh dạo Phòng Lãiili dạo Ban Vần tJiu Vàn phòtiịí 
Nộp trực tuyên Nộp trực tiêp 

Đăng Iiliập cộng 
dịch vụ còng 

Dãnt! nhập công 
dịch vụ c6ịịe 

K.ê khai biêu mẩu 
Dính kétn tải liêu 

Nộp 10 ỉcí 

ị 
Kê khai biêu mâu 
Dính kèm tải liêu 

Nộp hô Sữ 

Kiêm tra tiệp tiliậti 
và chuyện hồ sg 

Từ chổi nỏ 90 TiỊpnhận liũ so 
Bổ sựng ho sợ 

Phân cítag xứ lý 

Thâm dịtih. dự 
thảo Giấy phẺp 
xây dụíiìỊi di dòi 

t 

Duyệt dự Lliáo 

Giấy phép xây 
dựng di dái 

Xú lý lại 

Kỷ duyệt Giẳy 
phép xây dụng di 

dời 

Xem 

Cho số, đótig dấu, 
phát hành Giấy 

phép xây dựng di 
dời 

•ét lụi 

Nhận kẻl quá 

- Thu phi, lệ phí 
(nếu cò). 

- Trá kết quá 

Chuyên kết CỊLLĨ sỊỊỊị quyết 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có). 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần. 
I'ũ vlmu/uiì nhãn lỉộ fthặn một -cừu <.'tiuỴÌD 1, LỈU xứ lý l.LÌiili dfq 1'hóũt; I.LiIIli du IỈILII Vãn thu V ã n  phóití: 

s 

> 

4 3 d 
a. 

Mộp ƯỊJC tuyên Nộp trưc tiep 

Đãng nhận cõng 
JllII VU Bỏog 

L. 

KẼ khai bicu 3L1Ý.L 
ĐLiih h.L-m Là I ]]L'U 

Dãnií Iih.i.í l'ũiiị: 

djch T^Ị cõng 

Kẽ khui hiLữu min 
Din.il kcn.1 [ii liệu 

Nộp IHJ NỘỊỊ IIO BP 
K.ÍĨH1 :i;l (icp nhịn 

vá chuyện, hữi 8ỊJ 

•]'ư chõ] liõ SÍT 
Hõ sung hõ ítĩ 5 

Tii I Tihãii liõ Bơ •Ị l'liãn cõhị; ã5 ly I 

ễ ' ị  
^ SỊÌ 

1 2 
> -í *á-i 

Ặ 

Ttũm [linh, dụ 
tliáo Vàn hán yẽu 

cản tKJ -.LIL11Ĩ Hjãll I ) 

hoặc VÌĨJ| bin lay ý 
kLrâ các ca LỊuan 

chúc năng (ni:u cti-i 
t 

Uuvệí dụ tlián Vĩn 
hán VCL. củu tiíí 

sung (lần I I lioặc 
Vãn han llv lóỂn 
các op qum chửi 

riãng (ncu cói) 

Xư I ílãl X 

Kv duyệt Vãn ban 
yẽu ciu bá Hirng 

(1.11'J 1} hnặc VSn 

hùn ]ay ý kicn các 
tc quim chửi nãni; 

(HL*U CÓ} 

iieTT T 

c.'lu) sả, (]ófl£.dãLi, 
phát liánh VSn tttn 

yêu cãu bó sunj; 
(lãn 1 I licặc Vãn 

hàn lấy ý li líu các 
cu quan cliức nãng 

(|1L'U CÕJ 

E 4, • ỉ 1 .-«rq 
V 
•a > 

— 

•3 
ẺL. c 

H 'ầ 

|N(>n Litk luvcnl 
• ' I Nộp hủ sơ BS I 

n 
Nt>n tryc ticp 

Nặn hõ sơ H s 
K.iĩm ii;l (icp nhặn 

lá chuycn hầ sg HS 

I n hu saBsấlãn 1 I •Ị 1'liũn cđciị; ã5 1^"! 

íp 
1 ĩ i 2 

ri 

Thâm đinh dự tháo 
Vãn biin y6u iắu 
bó (lán 2} 

hoặe Vân bnii lay ý 
tLm CÌE ca qiisn 

nhừc năng tncu clVi 

Xư lý ]ụL 

I>UV1ỘÍ dự tliáo Vản 

hán VẼL. cũu tio 
sunư (lãn 2) licặc 

Vãn han ]lv ỳ kicn 
các cợ jjnrj 

năng (I1CU oủ) 
Xem :!cĩ !-• í 

Ký duyệt V5n bán 
yêu ciu bá Hirng 
tl.in 2> hnặc Vãn 
tiun ]iy ý kicn các 

oợ q.Liiu ííhừ;: nãni; 

(llL'U CÓ} 
] — 

c.'lu) sủ, (](Hiiị-dãu. 
phát hành VSn han 

J1ẺU câu hò sunjỉ 
(lan 2) licặc Vãn 

han lầy ý kiLTi các 
cu quan cliũc nãiiẼ 

(ncu DỐJ 

% . p -,r3 

ẳ-s 
11 p-a 

¥ ^ _ 

"i ẽ1 
£ § 
•- 1 p í1 
lĩ' 3 

i iĩ . ỊNỘp inic Luyjĩi| 
rị. 

; tt~r Nộp trụĩ: tiep 

I Nộp hõ Hĩi MỊp hj"j w biS 
— £:— 
K.iim ii;l (icp nhận 
yj lIiuvl'11 liồ gp BS 

ĨỊgỊ Lih: n liằ gg BS (láp I!j •Ị l'hãn cõn.1; ljT~| 

Tliãm dir.il, dự thỉUỉ 
jiẨy pliép Jtáy đpnẸ 

di dèi 

•uyộ-L dự Ciẫj 
|ihcp xiy dựng di 

dõi 
Xu: ĨHĨL 

Ký duy ít Ciảy 
phcp *ĩy dụri; di 

dửi 

Clu) aò, (](>ni:.dãu, 
phát hinli Criiy 

phcp s.iy dựng di 
dói 

xẽrri :ieĩ 13] 

ầ 
rr 

s 1 Nhặn l-:ct qu:i \ í-

• TEŨ plii, lệ phi 
(RILU có). 

- Xri tà qná _ 

chuyên ltj< qua •Li.i.:n L|uvi:[ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026 

QUY TRÌNH 52 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Quy trình nội bộ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục: 

- Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 
II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (thuộc thẩm quyền của Ban Quản 
lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Mã TTHC: 1.013231. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. 

3. Hình thức thực hiện: trực tuyến một phần. 

https://dichvucong.gov.vn/
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4. Thời gian thực hiện(1): 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ(2). 

5. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp trực tiếp); 0 
đồng/giấy phép (đối với trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến). 

6. Yêu cầu về chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: chuyển hồ sơ điện tử kèm 
hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. 

7. Quy trình thực hiện: 

- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 

(1) Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
điểm b khoản 36 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

(2) Đã cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ 20 ngày xuống còn 15 ngày theo quy định tại điểm a khoản 
11 Mục V Phần I phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của bộ xây dựng năm 2025 kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết không 
quá 01 ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết Chuyên viên 8,0 ngày - Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 

tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
thảo Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 3 quả giai quyết 
TTHC 

thụ lý làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
thảo Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

1,0 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép xây dựng điều chỉnh. 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 7 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, 
quan chức năng có liên quan (nếu có)(1). 

loàn thiện lồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc kể 
từ khi Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp 
nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa và 
ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành 
chính: hồ sơ được tiếp nhận và 
chuyển ngay đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý, đồng thời 
chuyển thông tin đến Bộ phận 
một cửa để giám sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết không 
quá 01 ngày làm việc kể từ khi 
tiếp nhận hồ sơ. 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc dự 
thảo Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ hoặc Văn bản 
lấy ý kiến các cơ quan chức 
năng có liên quan (nếu có). 

Bước 6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ hoặc theo Văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 
hồ sơ bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 10 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết 

quả giai 
quyết TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

3,5 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo dự 
thảo Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và ký 
nháy Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo thẩm 
định nội bộ, Phiếu trình và Giấy 
phép xây dựng điều chỉnh. 

Bước 13 Phát hành 
văn bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ theo 
quy định. 

Bước 14 
Trả kết quả, 
thống kê và 

theo dõi 

Bộ phận một 
cửa 

Theo giấy 
hẹn 

- Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
có) theo Phiếu đề nghị của cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết -
trước khi trả kết quả. 
- Kiểm tra kết quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi trả 
kết quả giải quyết TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần(1). 

Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 1 

Kiểm tra, tiếp 
nhận, chuyển 
hồ sơ cơ quan 

chuyên môn xử 
lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: tiếp nhận và chuyển hồ 
sơ không quá 08 giờ làm việc 
kể từ khi Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
tiếp nhận hồ sơ. 
- Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: tiếp nhận hồ sơ, số hóa 
và ký số hồ sơ điện tử; chuyển 
ngay đến cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 
Lưu ý: 
- Đối với hồ sơ thực hiện 
không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính: hồ sơ được tiếp 
nhận và chuyển ngay đến cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, 
đồng thời chuyển thông tin 
đến Bộ phận một cửa để giám 
sát, đôn đốc. 
- Đối với trường hợp phải 
chuyển hồ sơ giấy: thì cơ quan 
tiếp nhận chuyển đến cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết 
không quá 01 ngày làm việc 
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 2 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

(1) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều Điều 102 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 3 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
1) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 4 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và ký nháy Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
1) hoặc Văn bản lấy ý kiến 
các cơ quan chức năng có liên 
quan (nếu có). 

Bước 5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình 
và Văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ (lần 1) hoặc 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 6 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 1) hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 1) 

Bước 7 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 8 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 9 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 

Bước 10 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

2,0 ngày 
làm việc 

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Phiếu trình kèm 
theo dự thảo Văn bản yêu cầu 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 
2) hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 11 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Phiếu trình, 
ký nháy Văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ (lần 2) 
hoặc dự thảo Văn bản lấy ý 
kiến các cơ quan chức năng có 
liên quan (nếu có). 

Bước 12 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Văn bản 
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) hoặc dự thảo 
Văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan 
(nếu có). 

Bước 13 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Lấy số, phô tô, đóng dấu Văn 
bản yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ (lần 2) hoặc Văn 
bản lấy ý kiến các cơ quan 
chức năng có liên quan (nếu 
có). 
- Thống kê, theo dõi, lưu trữ 
hồ sơ theo quy định. 

Sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ (lần 2) 

Bước 14 Nộp hồ sơ Chủ đầu tư Giờ hành 
chính 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

Bước 15 
Kiểm tra hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung 

Bộ phận một 
cửa 

0,25 ngày 
làm việc 

Xem xét hồ sơ bổ sung của 
người đề nghị thẩm định. 

Bước 16 Phân công xử 
lý 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,25 ngày 
làm việc 

Kiểm tra hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý. 

Bước 17 

Thụ lý hồ sơ; 
đề xuất kết quả 

giai quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
thụ lý 

1,0 ngày 
làm việc 

- Xem xét, thẩm định hồ sơ và 
kiểm tra thực địa. 
- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
tham mưu Báo cáo thẩm định 
nội bộ, Phiếu trình kèm theo 
dự thảo Giấy phép xây dựng 
điều chỉnh hoặc dự thảo Văn 
bản thông báo rõ lý do không 
cấp Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 18 Xem xét, ký 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và ký nháy Giấy phép xây 
dựng điều chỉnh hoặc Văn bản 
thông báo rõ lý do không cấp 
Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh. 

Bước 19 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Ban Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

Xem xét, ký duyệt Báo cáo 
thẩm định nội bộ, Phiếu trình 
và Giấy phép xây dựng điều 
chỉnh hoặc Văn bản thông báo 
rõ lý do không cấp Giấy phép 
xây dựng điều chỉnh. 

Bước 20 Phát hành văn 
bản 

Văn thư Ban 
Quản lý 
KCNC 

0,5 ngày 
làm việc 

- Ký số kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính, cập nhật hệ 
thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 
- Chuyển kết quả đến Bộ phận 
một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ 
theo quy định. 

Bước 21 Trả kết quả, Bộ phận một Theo giấy - Thực hiện thu phí, lệ phí (nếu 
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Các bước 
thực hiện 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 
xử lý Ghi chú 

thống kê và 
theo dõi 

cửa hẹn có) theo Phiêu đê nghị của cơ 
quan có thẩm quyên giải quyêt -
trước khi trả kêt quả. 
- Kiểm tra kêt quả điện tử đảm 
bảo đúng quy định trước khi 
trả kêt quả giải quyêt TTHC. 
- Trường hợp không ký số theo 
quy định trả hồ sơ thực hiện lại 
bước phát hành. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và 
theo dõi, báo cáo. 
- Trả kêt quả giải quyêt 
TTHC. 
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II. Quy trình điện tử 
- Trường hợp không yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần hoặc lấy ý kiến các cơ 
quan chức năng có liên quan (nếu có). 

I ci chum'cá nhản Bộ phận mội cưa C-ẵhuyền vicn xứ Iị? Lãnh dạo PJiõiig Lãnh tlạu lỈLin Vãn thur Vãn phông 
I Nộp irựL íuyen 
^ L — 
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nộg jìõ my r Nộp hii HU 
Kiêm ỉtra LLL'P nhệo 

vá dmáa liaag 
Tù chm hiỀ HO 
li.. BLỊỌỊ^ hii kci 

L li Ti nhân hõ ỊỊg •ị yitãn LÕnj;ãn [ỹ 

Thẳm định, dự 
thào Vãn han yẽu 

•cầu bõ sung hn SÍT 
hjtiậ[ Vãn bàa LÌy ị 

lcĨED các CCT qLLŨH 
chút ning. (ncu côJ 

Duyít dự tliáo Vãn 
huri yủu cũu h-:"' 
siinạ tun MV hnặc 

Vãn Tian lay ý tiL'n 
các CCT qLun chứ-c 

[Lãng (nÉu t(Vi 

AŨlf lạ I 

Ký duyít Vãn hòn 
yÈu cầu bõ gung hồ 

HF litục Vin bán 
li>' ý liicn các ccr 
quan cliúr iiãniỊ 

^illu có) 

Chu Hrt, dónjỊ diu, 
pliut liánh VỈI1 h.Mi 
yỂ-u cầu hít sung bồ 

ĨIT hnặc Vãn hán 
lãv ý lciẻn các cII 

L|u:in chúc nũng 
(ncu có) 

. ícra [ĩttãi 

|Nị)p trực |IÌVLTI| Nộp trục ticp 
Nập há so BS 1 xắp hõ MĨ bs 

ĩ 
Kiim tra LLL'P nhỊn 

và rtnivén hii BJ us 

ặn tiu SCÍ bõ Hunc I— T"7T — ị ritLin Lõnị; Ịtứ lỹ 

rhãm ílụihi. dự thảo 
L i liy nhép íiãv LI irni 

đini •- Inn 1-1 
t 

[>uyị1 dự thao tiiầy 
phép lãv (lựng đÌL"u 

chin.h 
xin f lại 

Ký <3uyệt (iiáv 
plicp 5ti>' dựn.[Ị 

j]ịu chinh 

Chu HẮ-, dóng diu. 
phil hinh ũiấy 
phừp lây ílựiiỊỊ 

ĐLLLU LLUNB 

Xem X Ĩ Ĩ Ẹ Ì  

Nhận kẽl quiL 
Tliu phi. 10 phi 

[nỉu có). 
- 1 ru. lái quá 

ctmy™ kt*i (|U1 iỊ]ai quyẽl 
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- Trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 2 lần. 

Tề chừcVcá I I h u n  liậ phận Miộl cửa Chuyên vìcn sư Lv Lãnh đạ<» 1'hìỉiiK Lãnh dao lỉan Vãn tllLir \ 'ăn phồng: 
Nộp Ịịịic tuyi}n 

s 
-Hữ 

ri 
•ri" -

Dăng nhập cỏnq 
dịch vụ gỏiig 

N-òp trực tiáp "I 

DănỊĩ nhập cổng 
ciỆch vụ cồng 

-Kẻ khiii biêu mẫu 
- Đình kèm lái ỉaẹu 

x 
- Kẻ khai bieu mẫu 
- Dinh kẽm tải liệu 

Nộp hò SCT 
x hiò sơ 
i 1 

ÉC Lẻm tru tỉẹp nhận 
vả chuyên hổ Hơ 

Từ chải hả sơ 
Bò htí 5 

'1'iiip nhạn hồ acr í I Phán CÔIIẸ xứ ĩy 

hJ 
ra ĩ 
1-a 

Thẳm cỉịnh, dự 
thào Văn bán yẻu. 

càu. hử somi* 11 an ] ì 
hoặc Vản bán lẩy ỷ 
kicn các CƯ quan 

chứí." nâng {nếu CÀ) 
t 

Duyệt dự thácj Vãn 
bân yéu cãu bi> 

sung (lẳn í) hoặc 
Vãn hun sấy >ẵ kiển 
eàc co quan i hửc 

nãni» (nen cổ) 

Kỷ duỵệt Vãn bán 
yẻu câu bõ sun.i£ 
(lần 1 !i híĩậLỀ Vãn 
bán ỉắv >ắ teién các 
cơ quan chức nãng 

(náu cỏ) 

Cho Sữ, dỏQiỊ diiu, 
phát hành Vãn han 
yêu cằu bỏ sung. 
(Lằn I) hoặc V ãn 

bân lẩy ý kicn các 
ccr quan chức nãni* 

I. náu CÁ) 

XữlnỊT ĨH ĩặí 

W' -R ' 

x 
I Nộp trựL tuyên] 

4 
:ĩ 

Nộp trực tdep 

I Nộp hò SCĨ BS 
ị 

Nộp hỏ sa Bís 
n 

Kiềm tru tỉep nhận 
Vii chuycri hũ Mĩ 

Tĩĩt nlì 1Q hồ ÌMĨ Bs ilẩn 1) •ỉ j Phấn cỏn.Ẹ xu ĩỵ 

= ~ỉs Thẩm dịnh dư tháo 
Vãn bán ycu cáu 
bci siin p í Lẩn 2) 

hoặc Vản bán lẩy ỷ 
kicn các CƯ quan 

chứí." raãniỉ; (néu cò'\ 

C 

Duyệt dự thácj Vãn 
bân > ẾU càu bi> 

sung. (Lằn 2) hoặc 
Vãn hun sấy >ẵ kiển 
eàc co quan i hửc 

nãni» (nen cổ) 

lyĩụT 
T 

K.ý duỵệt Vãn bán 
yẻu câu bõ sunq 
(lần 2) hoặc Vãn 
bán ỉắv >ắ teién các 
cơ quan chức nãng 

(náu cỏ) 

ĩ£Tự\ 

Cho SQ, d.ón.1® tliiu, 
phát hành Vãn han 
yêu tầu bỏ sung. 
(Lằn 2) hoặc Vãn 

bân lẩy ý kicn các 
ccr quan thửc nãni* 

I. náu có) 

ếír' R p -Ị§ 
u 

-na _ 

i ^ 
ti 
11 

x 
I Nộp trực LuỴLĨ-n 

4 
Niìp trọt: licp 

NẠp h(j sỡ BS 3 nộphi^mrbs i 
kliem tru litTi nhặn 
vi. chuvốiỊ biLi 5g 

<A>fLÌpnhỊinh^^BS(liiJ.ĩ) I pịlấíl c5 m Jy 

ĩ"' iH •í ạ 3 o 3 
-c 

'ĩhám dir.il. dự thỉiLi 
Giấy phép xây dựng^ 

tỉiửu chinh 
T 

Duyệt dự 1-híiLi Giấy 
phcp xảy tlựniĩ dicu 

chinh 

xĩnrrịt 

K.ý duvệt Giấy 
phép ĩây dựni» 

dièu Lhinh 

Cho SQ, dóni^ liảu, 
phát hành Giấy 
phép xây dựng 

diêu chinh 

kẻt lại 

Nhân kct CỊU-Li. 
- JTiu phi. ]c phi 

(ncu cò). 

- L rá két iiuá 

Chuycn kểt qut Lĩĩá] quyéL 

(Xem tiếp Công báo điện tử số 145 + 146) 


